
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ,  

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /TM-TTXT 

V/v tham gia tư vấn thẩm định giá Gói thầu: 

Lắp đặt, sửa chữa pano quảng cáo, bảng biển 

thuyết minh, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo các 

điểm du lịch, di sản vùng Công viên địa chất 

toàn cầu UNESCO Lạng Sơn 
 

  

Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2025 

 

THƯ MỜI 

 

Kính gửi: Các Tổ chức hành nghề thẩm định giá 

 

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại 

và Du lịch tỉnh Lạng Sơn thực hiện xây dựng dự toán kinh phí dịch vụ đối với Gói thầu: 

Lắp đặt, sửa chữa pano quảng cáo, bảng biển thuyết minh, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo 

các điểm du lịch, di sản vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. 

Nhằm triển khai các công việc đạt hiệu quả và theo đúng kế hoạch, Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn có nhu cầu hợp tác với các đơn vị có 

khả năng, năng lực và tư cách pháp nhân để thẩm định giá đối với nội dung trên.  

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đề nghị các Tổ 

chức hành nghề thẩm định giá tài sản nghiên cứu và tham gia thực hiện thẩm định giá đối 

với nội dung phê duyệt dự toán kinh phí triển khai Gói thầu: Lắp đặt, sửa chữa pano 

quảng cáo, bảng biển thuyết minh, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo các điểm du lịch, di sản 

vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Đơn vị mong muốn nhận được 

Hồ sơ năng lực, văn bản phúc đáp kèm báo giá phí dịch vụ thẩm định giá của các Tổ 

chức hành nghề thẩm định giá tài sản, cụ thể như sau: 

1. Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc (trong giờ hành chính) kể từ ngày đăng 

thông báo này. 

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (hồ sơ gửi theo đường Bưu điện 

được tính theo dấu Bưu điện đúng 17 giờ 00 phút của ngày kết thúc Thông báo này). 

 2. Địa điểm nộp Hồ sơ: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh 

Lạng Sơn, Số 450 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. 

(Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn không hoàn trả 

hồ sơ đối với những tổ chức đấu giá không được lựa chọn). 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị 

các Tổ chức hành nghề thẩm định giá tài sản xem xét, tham gia hợp tác. 

(Gửi kèm Khái toán kinh phí)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ TT; 

- Trang thông tin điện tử của TT; 

- Các phòng chuyên môn;  

- Lưu: VT.  

      KT.GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC 

                     
 
 

 

                   Vũ Đức Thiện 
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DỰ TOÁN KINH PHÍ 

Lắp đặt, sửa chữa pano quảng cáo, bảng biển thuyết minh, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo  

các điểm du lịch, di sản vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn 

 

               (Ban hành kèm theo Thư mời số    52/TM-TTXT ngày     06/11/2025 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch) 

   

I Chi phí khảo sát gói 
            

1  

  

5,000,000  

     

5,000,000  

II xã Vũ Lễ (Khuổi Nọi)         

1 

In phun KTS 720dpi trên mặt bạt plastic 38S (bạt 2 da đế ghi không xuyên sáng) 

+ công căng treo hoàn thiện. 

KT: 8m x 4,5m x 2 chiếc 

m2 
       

72.0  

    

150,000  
10,800,000 

2 
Thép hộp 20x20x1mm xỏ 4 cạnh xung quanh của bạt thả để buộc bạt vào khung 

mặt biển có sẵn. 
cây 

         

5.0  

    

150,000  
750,000 

III Ký ức biển (điểm số 17)         

1 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 

2 

Biển "điểm di sản cần được bảo vệ và Quy định bảo vệ điểm di sản vùng CVĐC" 

(40cm x 30cm) 

bằng chất liệu khung thép mạ kẽm hộp 20x20x1mm ốp tấm nhôm nhựa Alumi 

dày 3mm bồi decal in UV 2 lớp mực cán mờ gắn chân đứng thép hộp 

20x20x1,1mm (1,2m) sơn đen, phần chân đế cắm xuống đất bằng thép hộp 

25x25x1mm (40cm) 

chiếc 2.0 450,000 900,000 

IV Hang Keng Tao (điểm số 16)         



1 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P16: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực 

cán mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 

2 

Biển đối tác (kích thước 20cm x 30cm) màu sắc mặt biển theo tuyến 

-Tấm nhôm nhựa Alumi dày 3mm in UV 2 lớp mực  

- Khoan lỗ 4 góc 

- Chân đế inox nổi 3cm 

chiếc 1.0 
    

200,000  
200,000 

3 

Biển "điểm di sản cần được bảo vệ và Quy định bảo vệ điểm di sản vùng CVĐC" 

(40cm x 30cm) 

bằng chất liệu khung thép mạ kẽm hộp 20x20x1mm ốp tấm nhôm nhựa Alumi 

dày 3mm bồi decal in UV 2 lớp mực cán mờ gắn chân đứng thép hộp 

20x20x1,1mm (1,2m) sơn đen, phần chân đế cắm xuống đất bằng thép hộp 

25x25x1mm (40cm) 

chiếc 2.0 450,000 900,000 

4 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 

5 
Thay mặt biển "Công cụ Bắc Sơn" của khung tranh: bằng chất liệu decal in UV 2 

lớp mực cán mờ (KT: 54cm x 69cm) bồi lên mặt biển có sẵn. 
chiếc 2 180,000 360,000 



6 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 1.0 
  

1,950,000  
1,950,000 

V Vườn quýt Hang Hú (điểm số 18)         

1 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 

2 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán 

mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 

3 

Biển chỉ dẫn vào điểm  (0,45m x 1,2m) (màu sắc mặt biển theo tuyến) 

Chi phí thi công phần móng và lắp đặt 

- Đào trụ hố đất cấp III  

- Móng bê tông  

Chi phí sản xuất biển hiệu 

- Mặt thép tấm (0,45m x 1,2m) dày 2mm 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25*25*1,4mm, bắt bu lông 

- Trụ thép tròn D76 dày 1,4mm, 01 trụ mỗi trụ (3,4m) gắn quả cầu inox D76 

- Lắp đặt hoàn thiện 

chiếc 1.0 
  

3,350,000  
3,350,000 



4 

Biển đối tác (kích thước 20cm x 30cm) màu sắc mặt biển theo tuyến 

-Tấm nhôm nhựa Alumi dày 3mm in UV 2 lớp mực  

- Khoan lỗ 4 góc 

- Chân đế inox nổi 3cm 

chiếc 1.0 
    

200,000  
200,000 

VI Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn         

1 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 1.0 
  

1,950,000  
1,950,000 

2 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển Trung tâm thông tin và logo biển đỗ (P): bằng 

chất liệu decal in UV 2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn. 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 

3 

Thay logo CVĐC toàn cầu biển biển đỗ (P): bằng chất liệu decal in UV 2 lớp 

mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn + tháo cột chân biển di chuyển lắp sang vị 

trí khác (gia cố nối thêm chân cột biển 50cm + đào hố, đổ bê tông chân cột biển). 

chiếc 1.0 
    

800,000  
800,000 

4 
Biển "Công cụ Bắc Sơn": In decal UV 2 lớp mực cán mờ + công dán đè lên mặt 

biển có sẵn. KT: 1,8m x 0,32m 
chiếc 1.0 

    

290,000  
290,000 

VII Làng ngói âm dương (điểm số 20)         



1 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 1.0 
  

1,950,000  
1,950,000 

2 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 

3 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P20: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực 

cán mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 

4 
Biển "sản phẩm hợp tác" bằng chất liệu inox vàng xước in UV (KT: 45cm x 

30cm) 
chiếc 1.0 

    

850,000  
850,000 

5 

Biển đối tác (kích thước 20cm x 30cm) màu sắc mặt biển theo tuyến 

-Tấm nhôm nhựa Alumi dày 3mm in UV 2 lớp mực  

- Khoan lỗ 4 góc 

- Chân đế inox nổi 3cm 

chiếc 1.0 
    

200,000  
200,000 

VIII Hang Thẩm Khuyên - Thẩm Hai (điểm số 15)         

1 
Bản đồ (KT: rộng 1,82m x cao 1,17m x 1 chiếc): bằng chất liệu bạt plastic đế ghi 

in UV 2 lớp mực bắn vào khung biển có sẵn.  
chiếc 1.0 

    

640,000  
640,000 

2 
Biển 3D "HANG THẨM KHUYÊN" (KT: rộng 2m x cao 2,5m x 1 chiếc): bằng 

chất liệu bạt 3M in UV 2 lớp bắn vào khung biển có sẵn. 
chiếc 1.0 

  

1,750,000  
1,750,000 



3 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

Cái 1 1,850,000 1,850,000 

4 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P15: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực 

cán mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 

5 

Biển "điểm di sản cần được bảo vệ và Quy định bảo vệ điểm di sản vùng CVĐC" 

(40cm x 30cm) 

bằng chất liệu khung thép mạ kẽm hộp 20x20x1mm ốp tấm nhôm nhựa Alumi 

dày 3mm bồi decal in UV 2 lớp mực cán mờ gắn chân đứng thép hộp 

20x20x1,1mm (1,2m) sơn đen, phần chân đế cắm xuống đất bằng thép hộp 

25x25x1mm (40cm) 

chiếc 2.0 450,000 900,000 

6 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 1.0 
  

1,950,000  
1,950,000 

7 
Biển "Dấu tích người tiền sử cổ nhất Việt Nam 500 nghìn năm trước": In decal 

UV 2 lớp mực cán mờ + công dán đè lên mặt biển có sẵn. KT: 2m x 0,32m 
chiếc 1.0 

    

320,000  
320,000 

IX Pano tấm lớn giáp ranh giữa Văn Quan và Bình Gia         

1 

Thay lại logo decal in UV 2 lớp mực cán mờ + công dán 

KT: 70cm x 63cm x 2 chiếc 

       18cm x 18cm x 1 chiếc 

bộ 1.0 
    

400,000  
400,000 



X Ngã 3 Tu Đồn         

1 
Biển ngã 3 Tu Đồn: In phun KTS 720dpi trên mặt bạt plastic 38S (bạt 2 da đế 

ghi không xuyên sáng) bắn vào khung biển có sẵn. KT: rộng 5m x 2,4m 
m2 12.0 

    

150,000  
1,800,000 

XI Rừng hồi xứ Lạng (điểm số 14)         

1 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 

2 

Biển "điểm di sản cần được bảo vệ và Quy định bảo vệ điểm di sản vùng CVĐC" 

(40cm x 30cm) 

bằng chất liệu khung thép mạ kẽm hộp 20x20x1mm ốp tấm nhôm nhựa Alumi 

dày 3mm bồi decal in UV 2 lớp mực cán mờ gắn chân đứng thép hộp 

20x20x1,1mm (1,2m) sơn đen, phần chân đế cắm xuống đất bằng thép hộp 

25x25x1mm (40cm) 

chiếc 2.0 450,000 900,000 

XII Bãi đá nhảy và Vị thuốc chữa lành (điểm số 12 - 13)         

1 

Thay lại logo cạnh bộ chữ "ROCK CHAOS": bằng chất liệu decal in UV 2 lớp 

mực cán mờ + công dán 

KT: 120cm x 104cm x 1 chiếc 

chiếc 1.0 
    

500,000  
500,000 

2 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 2 1,850,000 3,700,000 



3 

Biển đối tác (kích thước 20cm x 30cm) màu sắc mặt biển theo tuyến 

-Tấm nhôm nhựa Alumi dày 3mm in UV 2 lớp mực  

- Khoan lỗ 4 góc 

- Chân đế inox nổi 3cm 

chiếc 1.0 
    

200,000  
200,000 

4 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 2.0 
  

1,950,000  
3,900,000 

5 

Biển "điểm di sản cần được bảo vệ và Quy định bảo vệ điểm di sản vùng CVĐC" 

(40cm x 30cm) 

bằng chất liệu khung thép mạ kẽm hộp 20x20x1mm ốp tấm nhôm nhựa Alumi 

dày 3mm bồi decal in UV 2 lớp mực cán mờ gắn chân đứng thép hộp 

20x20x1,1mm (1,2m) sơn đen, phần chân đế cắm xuống đất bằng thép hộp 

25x25x1mm (40cm) 

chiếc 2.0 450,000 900,000 

XIII Cầu Khánh Khê (điểm số 11)         

1 
Biển "Danh nhân đốc trấn Ngô Thì Sỹ" (KT rộng 2,49m x cao 1,69m): bằng chất 

liệu bạt plastic đế ghi in UV 2 lớp mực bắn vào khung biển có sẵn.  
chiếc 1.0 

  

1,260,000  
1,260,000 

2 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 



3 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P11: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực 

cán mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 

4 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 1.0 
  

1,950,000  
1,950,000 

XIV Đền Mẫu + Thủy Môn Đình (điểm số 10)         

1 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 1.0 
  

1,950,000  
1,950,000 

2 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 

3 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P21: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực 

cán mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 

XV Làng Văn hóa tày (điểm số 21)         



2 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 

3 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P11: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực 

cán mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 

4 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 1.0 
  

1,950,000  
1,950,000 

XVI Đền Mẫu Bắc Lệ (điểm số 01)         

2 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 

3 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P11: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực 

cán mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 



4 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 1.0 
  

1,950,000  
1,950,000 

XVII Đại dương cổ yên bình (điểm số 02)         

1 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 

2 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P11: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực 

cán mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 

3 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 1.0 
  

1,950,000  
1,950,000 

4 
Biển "Giới thiệu các sinh vật bay đầu tiên 300 triệu năm trước": In decal UV 2 

lớp mực cán mờ + công dán đè lên mặt biển có sẵn. KT: 2,3m x 0,32m 
chiếc 1.0 

    

370,000  
370,000 

XVIII Homestay Sơn Thủy (điểm số 03)         



1 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 

2 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P03: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực 

cán mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 

3 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 1.0 
  

1,950,000  
1,950,000 

XIX Thung lũng thần tiên Đồng Lâm (Điểm số 04)         

1 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 

2 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P04: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực 

cán mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 



3 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 1.0 
  

1,950,000  
1,950,000 

4 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển chỉ dẫn ngoài QL1A: bằng chất liệu decal in UV 

2 lớp mực cán mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

    

100,000  
100,000 

XX Chùa Sơn Lộc (Điểm số 05)         

1 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 

2 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P04: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực 

cán mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 

3 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 3.0 
  

1,950,000  
5,850,000 

XXI Ải Chi Lăng (điểm số 06)         



1 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 

2 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P06: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực 

cán mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 

3 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 1.0 
  

1,950,000  
1,950,000 

XXII Điểm dừng nghỉ Hoa Hồi (08)         

1 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 

2 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P08: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực 

cán mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 



3 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 1.0 
  

1,950,000  
1,950,000 

4 
Biển "Cổ sinh vật Cúc đá 220 triệu năm trước" tại Ga Bắc Thủy: In decal UV 2 

lớp mực cán mờ + công dán đè lên mặt biển có sẵn. KT: 1,8m x 0,32m 
chiếc 1.0 

    

290,000  
290,000 

5 
Biển "Động vật lưỡng cư" tại Thượng Cường: In decal UV 2 lớp mực cán mờ + 

công dán đè lên mặt biển có sẵn. KT: 2m x 0,32m 
chiếc 1.0 

    

320,000  
320,000 

XXIII Di chỉ khảo cổ Mai Pha (điểm số 36)         

1 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 

2 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P36: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực 

cán mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 

3 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 1.0 
  

1,950,000  
1,950,000 



4 
Biển "Di chỉ khảo cổ Mai Pha": In decal UV 2 lớp mực cán mờ + công dán đè 

lên mặt biển có sẵn. KT: 1,8m x 0,32m 
chiếc 1.0 

    

290,000  
290,000 

XXIV Chùa Bắc Nga (điểm số 30)         

1 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 

2 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P30: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực 

cán mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 

3 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 1.0 
  

1,950,000  
1,950,000 

XXV Chùa động Tam Thanh (điểm số 29)         

1 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 

2 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P36: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực 

cán mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 



3 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 1.0 
  

1,950,000  
1,950,000 

XXVI Thế giới đầm hồ (điểm số 35)         

1 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 

2 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P35: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực 

cán mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 

3 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 1.0 
  

1,950,000  
1,950,000 

4 
Biển "Động vật có vú đầu tiên trên trái đất": In decal UV 2 lớp mực cán mờ + 

công dán đè lên mặt biển có sẵn. KT: 3,6m x 0,32m 
chiếc 1.0 

    

580,000  
580,000 

5 

Biển "Thế giới đầm hồ Na Dương 30 triệu năm trước": In decal UV 2 lớp mực 

cán mờ + công dán đè lên mặt biển có sẵn.  

KT: 2m x 0,32m 

chiếc 1.0 
    

320,000  
320,000 



XXVII Toàn cảnh Mẫu Sơn (điểm số 33)         

1 

Biển IP thông tin màu sắc mặt biển theo tuyến 

- In UV ngược phủ trắng lên mica Đài Loan trong dày 10mm mặt sau bồi decal 

bảo vệ (KT: 80cm x 60cm) 

- Thay mới viền xung quanh mặt biển bằng inox 304 trắng xước 

- Lắp đặt hoàn thiện vào chân biển có sẵn 

chiếc 1 1,850,000 1,850,000 

2 
Thay logo CVĐC toàn cầu biển đỗ P35: bằng chất liệu decal in UV 2 lớp mực 

cán mờ dán lên mặt biển có sẵn 
chiếc 1.0 

      

60,000  
60,000 

3 

Biển chỉ dẫn vào điểm (1,2m x 0,45m) màu sắc mặt biển theo tuyến 

- Mặt thép tấm (1,2m x 0,45m) dày 2mm sơn tĩnh điện 

- Dán đề can phản quang 

- Khung thép 25x25x1,4mm sơn tĩnh điện 

- Lắp đặt hoàn thiện vào cột biển có sẵn 

chiếc 1.0 
  

1,950,000  
1,950,000 

XXVIII Chi phí vận chuyển biển đến các địa điểm lắp đặt (3 tuyến) tuyến 3.0 
  

1,500,000  
4,500,000 

Cộng trước thuế 129,540,000 

Thuế GTGT 8% 10,363,200 

Tổng cả thuế 139,903,200 

 


